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A. GRAMMAR:

1. The Simple Present Tense: (Thì hiện tại đơn)
* To be: ( Động từ to be )   

 (+) S + am/ is /are ......
 (-)  S + am / is / are +  not .......

 (?) Am / Is / Are  + S ...... ? (Yes, S + am / is / are.  / No, S + am not / isn’t  / aren’t)

 + Chú ý:  am: Đi với chủ ngữ là I

                  is: Đi với chủ ngữ là He, she, it, this , that, danh từ số ít
                  are: Đi với chủ ngữ là You, They, We, danh từ số nhiều
 Eg: I am a teacher.

        She isn’t tall.

       Are Hoa and Nga eleven?

* Ordinary verbs: (Động từ thường)
(+) S + V(s,es) + …    (Động từ thêm e,es khi chủ ngữ là: she, he, it, danh từ số ít)
(-)  S + don’t / doesn't + Vo + …
(?)  Do / Does + S + Vo + ... ?

(Wh) What + do/ does + S + Vo + ... ?

+ Chú ý:  Do: Đi với chủ ngữ là I , You , We , They, danh từ số nhiều
                 Does: Đi với chủ ngữ là She, He, it, danh từ số ít
          Eg: Nam listens to music after school .

                 I don’t go to school in the afternoon.

                 Do they play games ?

                 Does she have breakfast at 6 o'clock?

+ Cách dùng:  Diễn tả một thói quen, một hành động xảy ra thường xuyên ở hiện tại.

+ Dấu  hiệu nhận biết: Thường dùng với các trạng từ: always, often, usually, sometimes, never. everyday, every morning, after school, after dinner, …
2. The present progressive tense: (Thì hiện tại tiếp diễn) 

(+) S + am / is / are  + V.ing .

(-)  S + am not / is not / are not + V.ing.

(?) Am / Is / Are + S  + V.ing ?

(Wh) Wh + be + S + V.ing?
        Eg:  Nam and Bao  are playing  soccer.

                My mother isn’t working  now.

                Are they doing  their homework?

+ Cách dùng : Diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói.
+ Dấu hiệu nhận biết: thường dùng với: now, at the moment, at present, right now, Listen!,

                                      Look !, Shh !,  ...

3. Possessive Adjectives: (Tính từ sở hữu)
                  Pronouns                  Possessive Adjective


 
I


My     (của tôi)


You


Your  (của bạn)


She


Her     (của cô ấy)


He


His     (của anh ấy)


It


Its       (của nó)


We


Our     (của chúng tôi)


They


Their   (của họ)
Tính từ sở hữu thường đứng trước danh từ để bổ nghĩa cho danh từ đó.

Eg:  This is my bike. 

        Ba does his homework everyday.
        Our house is next to a lake.
4. Adjectives: (tính từ)
- Tính từ đứng sau động từ “to be” hoặc đứng trước danh từ.

Eg:  The house is beautiful.
        It is a beautiful house.
5. Prepositions: (giới từ)
· in/ on/ at: in the morning; on the street; on Monday; at 6 o’clock…

· in front of: (ở đằng trước) in front of my house…

· to the right of / to the left of: ở bên phải / trái của …
· behind: đằng sau
· next to: bên cạnh
·  near: ở gần
· opposite: đối diện
· between... and… : ở giữa
· by:  ( bằng ) by car, by bike

6. Question words: (các từ dùng để hỏi)
· What: cái gì

· Who: ai

· When : khi nào 

· Where : ở đâu

· Which + danh từ : cái nào

· How : thế nào
· How often : Thường xuyên như thế nào

· How old : Bao nhiêu tuổi
· How much : Bao nhiêu (Dùng cho danh từ không đếm được)
· How many : Bao nhiêu (Dùng cho danh từ đếm được)
· What time : Mấy giờ
7. Articles (các mạo từ)
· a/an: (Một) – đứng trước danh từ số ít, đếm được.

Eg: A pen, an apple, an armchair...

· some/any: (Một ít, một vài) dùng trước danh  không đếm được hoặc danh từ đếm được ở dạng số nhiều.

   Some dùng trong câu khẳng định, Any dùng trong câu phủ định và nghi vấn

   Eg: I have some books.
          Are there any flowers in your yard?
8. Modal verbs: (động từ khuyết thiếu)
· Can (có thể)

· Can't
(không thể)                       +   V (động từ nguyên mẫu không chia) 

· Must (phải)

·  mustn't (không được) 
                  (cấm)                                  

EX: At an intersection, we must slow down, we mustn’t go straight ahead.

               The sign says “no right turn” you can’t turn right, you can turn left.
B. EXERCISES: (Một số dạng bài tập ôn luyện)
I. Speaking (2,5 points) 
Topic 1: Describe your house (Miêu tả về ngôi nhà của em)
Topic 2: Describe your daily routine (Kể về công việc hàng ngày của em)
Topic 3: Talk about yourself   (Giới thiệu về bản thân)
Topic 4: Talk about your habitual activities (Nói về thói quen của mình) 
II. Listening: (2,5 points)
  + Nghe và điền từ còn thiếu vào ô trống
  + Nghe và điền True / False
  + Nghe và nối
  + Nghe và trả lời câu hỏi
III. Reading: (2,5 points)

Các dạng bài đọc hiểu :

EX1: 

  1.  Read  and  then complete the passage with the words in the box.
	takes – house  – gets – eats – near -  end


     
Phong is a student. He (1) …… up at half past five. He (2) …… a shower and gets dressed. He (3) …… his breakfast then leaves the (4) …… at half past six. The school is (5) …… his house so he walks. Classes start at seven and (6) …… at half past eleven. 
 2.This _____ my family. There _____ five people in my family: my father, my mother, my brother, my sister and me. We live _____ Nguyen Trai street. My father is forty-five ______ old. He is _____ engineer. My mother is forty. _____ is a doctor. My brother is fifteen. My sister is ten. I am twelve. We _____ students.

 3. Read  and  then complete the passage with the words in the box.
	     grade     has     brushes      school    
    floors      big      gets    classroom


       Nam  is a student. he’s in (1)_____ 6. Every morning, he(2) _______ up at half past five. He(3) ______ his teeth, washes his face and gets dressed. The he(4) _______ his breakfast at six o’clock. He goes to (5)_______ at half past six. Nam’s school isn’t __(6)____ . It’s a small school. It has two(7) ____ and Nam’s (8)_______ is on the second floor.

4 . Read  and  then complete the passage with the words in the box.
	at   to    English   What    plays    eats  play   do


A: What does Minh _(1)_________ after school?

B: He(2) _________his lunch.

A: Does he(3) ___________ games?

B: Yes, he (4)__________ volleyball.

A: (5)________________ does he do in the evening?

B: He learns (6)____________.

A: What time does he go _(7)__________ bed?

B: He goes to bed _(8)_____________ ten o’clock.

Ex2: 
1.  Read the passage then answer the questions.
         
My name is Lan. I’m thirteen years old and I’m a student in grade 7. I have a sister. Her name is Hoa. She is twenty years old. We live in a house in the country with our father and mother. Our house has a big yard. There are a lot of trees around the house. In the neighborhood, there is a small hospital and a post office. There are rice paddies near our house. I love my house very much.
 

a. How many people are there in Lan’s family

……………………………………………………………………………………………………

b. Is there a rice paddy near her house ?

……………………………………………………………………………………………………

c. What are there around the house? 

……………………………………………………………………………………………………

d. Which grade is Lan in ? 
……………………………………………………………………………………………………

e. Does she love her house ? 

……………………………………………………………………………………………………

2. Read the text then choose  True or False 

     
Hi. My name is Nam. I’m a student. I get up at half past five. I take a shower and get dressed. I have breakfast, then I leave my house at half past six. The school is not far from my house, so I go to school by bike. Classes start at seven and finish at a quarter past eleven. I go home and have lunch at twelve.

 T/F 
a. Nam is a teacher.                                                                                  

 T/F 
b. He has breakfast before he takes a shower.                                         
 T/F 
c. He takes a bus to school because his house is not far from school.      
 T/F 
d. His classes finish at half past eleven.                                                    
3. Read the text then circle the best answer 

    
Lan is a (1)...... in a secondary school. She lives in the country with her father, mother and brother. Her father is a teacher and her mother is (2)...... housewife. There is a yard in front of the house. To the left of the (3)......, there is a lake. (4)....... the right of the house, there (5)...... tall trees. There is a rice paddy near (6)...... house. It's very beautiful here. Lan loves her house very much. 

1. a. teacher  

b. worker 
       
c. student

2. a. a

         
b. an


c. the

3. a. home
         
b. school

c. house

4. a. to 

b. at


c. of

5. a. is

         
b. are

          
c. have

6. a. my                  
b. your                   
c. her
IV.Writing: 
1.  Complete the sentences using the words given
1. What / Lan / do / after school? 
……………………………………………………………………………………………………

2. She / watch / TV / now.   
……………………………………………………………………………………………………

3. We / live / house / near / river. 
……………………………………………………………………………………………………

4. We / English / Monday / Tuesday / and Friday
……………………………………………………………………………………………………

5. Behind / house / there / trees / flowers
……………………………………………………………………………………………………

6. I / grade 6 / class 6B.

……………………………………………………………………………………………………

7. He / have / breakfast / six / o’clock.

……………………………………………………………………………………………………

8. We / English / Monday / Tuesday / Saturday.

……………………………………………………………………………………………………

9. What / time / you / go / school? 

……………………………………………………………………………………………………

10. the right / my school / are / tall trees.

……………………………………………………………………………………………………

11. There / lake / front / my house.

……………………………………………………………………………………………………
12.big yard/ front/ house

……………………………………………………………………………………………

13.  behind/ tall trees/ mountains

…………………………………………………………………………………………....

14. left/ house/ well
……………………………………………………………………………………………

15. flowers/ right/ house

……………………………………………………………………………………………….

16.big yard/ front/ house?

………………………………………………………………………………………………

17. mountains/ behind/ house?

……………………………………………………………………………………………….

2.  Complete the second sentence in such a way that is almost the same as the first 
a. There are thirty-eight students in my class.

     My class …………………………………………………………………………………
b. My house is behind the hotel.

     The hotel ………………………………………………………………………….…….
c. Hoa walks to school everyday.

     Hoa goes …………………………………………………………………………………
d. He goes to work at seven fifteen.

     He goes to work at a …………………………………………………………………….
e. Does your class have thirty five students?

    Are .....................................................................................................................................
f. The garden is behind my classroom.

    My classroom ....................................................................................................................
g. My dad usually drives his car to work.

    My dad usually ..................................................................................................................   
h. What is her job?

    What does  .........................................................................................................................                                     
i. The book is to the left of the pencil case
    The pencil case is …………………………………………………………………………

j. The school is big.
     It is a ……………………………………………………………………………………..

k. What time is it?
     What’s…………………………………………………………………………………..

l. Where do you live?

       What’s………………………………………………………………………………………….

m, How old  is he?

       What’s …………………………………………………………………………………………

3. Rearrange the words to make full sentences 
( Sắp xếp các từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh )
a. Tuan / does / reads / school / after / usually / books / homework / and.

……………………………………………………………………………………………………

b. is / there / and / desk / armchair / my / room / in / a / an.

……………………………………………………………………………………………………

c. are / 45 / students / your / in / class / there?

……………………………………………………………………………………………………

d. does / her / do / what / father?

……………………………………………………………………………………………………

e. I / often / soccer / my friends / after school / with / play.

……………………………………………………………………………………………………

f. My mother / goes / goes / work / 7a.m / home / 4p.m / to / at / at / and.

……………………………………………………………………………………………………

g. father / the / watches / in / living-room / television / after / My / dinner.

……………………………………………………………………………………………………

h. Mai / with / parents / a / house / Uong Bi city / lives / her / in / in / big.

……………………………………………………………………………………………………

i. many / left / There / house / to / my / flowers / are/ the / of.

……………………………………………………………………………………………………

j. school / teachers / in / are / many / our / there / how /?

……………………………………………………………………………………………………
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